Tap chi

KHOA HOC LAM NGHIEP

VIETNAM JOURNAL OF FOREST SCIENCE

ISSN: 1859 - 0373

S6 (Number) 5 - 2022



TAP CHi KHOA HOC LAM NGHIEP

Vietnam Journal of Forest Science

. TONG BIEN TAP: PHI HONG HALI - Vién Khoa hoc Lam nghiép Viét Nam
Email: phi.hong.hai@vafs.gov.vn

II.  HOQIPONG BIEN TAP:

1. Vo DPai Hai: Vién Khoa hoc Lam nghiép Viét Nam; Email: haivodai@gmail.com
2. Phi Hong Hai: Vién Khoa hoc Lam nghiép Viét Nam Email: phi.hong.hai@vafs.gov.vn
3. Triéu Van Hung: Hoi Khoa hoc k¥ thuat LAm nghiép Viét Nam;

Email: trieuvanhungin@gmail.com
4. Nguyén Huy Son: Vién Khoa hoc Lam nghiép Viét Nam; Email: sonnguyenhuy@gmail.com
5. Tran Vin Con: Vién Khoa hoc Lam nghiép Viét Nam; Email: con.tran@sri.org.vn
6. Hoang Vin Thing: Vién Khoa hoc Lam nghiép Viét Nam; Email: hoangthang75@gmail.com
7. Vii Tién Hinh: Truong Pai hoc LAm nghiép; Email: vutienhinhfuv@yahoo.com
8. Nguyén Hoang Nghia:  Vién Khoa hoc Lam nghiép Viét Nam; Email: nhnghia53@gmail.com
9. Lé Pinh Kha: Hoi Khoa hoc Ky thuat L&m nghiép Viét Nam;

Email: ledinhkha2016@gmail.com

10. Pham Quang Thu: Trung tdm Nghién ctru Bao vé ring, Vién Khoa hoc Lam nghiép Viét Nam;
Email: phamquangthu@vafs.gov.vn

11. Vii Tan Phuong: Vién Khoa hoc Lam nghiép Viét Nam; Email: phuong.vt@vafs.gov.vn

12. Nguyén Quang Trung: Vién Nghién ciru Cong nghiép ring, Vién Khoa hoc Lam nghiép Viét Nam;
Email: ngtrung - icd@vafs.gov.vn

13. Nguyén Thi Bich Ngec: Vién Khoa hoc Lam nghiép Viét Nam; Email: bichngoc@vafs.gov.vn
14. Poan Van Thu: Vién Khoa hoc Lam nghiép Viét Nam; Email: thudoanvan@vafs.gov.vn

15. Hoang Lién Son: Trung tdm Nghién ciu Kinh té Lam nghiép;
Email: hlson2000fsiv@gmail.com

Tap chi Khoa hgc Lam nghiép

S6 46, Phuong Bac Thang, Quan Bac Tir Liém - Ha Noi
bién thoai: 024.38362231

Email: tapchi@vafs.gov.vn

Website: www.vafs.gov.vn



mailto:phi.hong.hai@vafs.gov.vn
mailto:phi.hong.hai@vafs.gov.vn
mailto:trieuvanhungln@gmail.com
mailto:sonnguyenhuy@gmail.com
mailto:con.tran@sri.org.vn
mailto:hoangthang75@gmail.com
mailto:vutienhinhfuv@yahoo.com
mailto:nhnghia53@gmail.com
mailto:ledinhkha2016@gmail.com
mailto:phamquangthu@vafs.gov.vn
mailto:phuong.vt@vafs.gov.vn
mailto:icd@vafs.gov.vn
mailto:bichngoc@vafs.gov.vn
mailto:thudoanvan@vafs.gov.vn
mailto:hlson2000fsiv@gmail.com
mailto:tapchi@vafs.gov.vn
http://www.vafs.gov.vn/

TAP CHI KHOA HQC LAM NGHIEP SO 5 - 2022

Két qua nghién ctru nhan
gidng Sa nhan tim
(Amomum longiligulare
T.L.Wu) tur hat tai tinh
Son La

Nghién ctru k¥ thuat nhan
gidng loai Pd quyén 14
nhon (Rhododendron
moulmainense Hook. f.)
bang hom

Nghién ctru k¥ thuat nhan
gidng cidy Mat nhan
(Euricoma longgifolia Jack)
tur hat

Nghién ctru dac diém vat
hau, sinh 1y va bado quan hat
gidng Qué tra my tai tinh
Quang Nam

Sinh trudng cac dong keo
lai ty nhién (4Acacia mangium
X A. auriculiformis) méi
chon loc tai Binh Quan,
DPong Nai

Sinh trudng cua Keo 14 tram
trong cac mo hinh khao
nghiém gidng va tmg dung
tién bo k¥ thuat trong rimg
cung cép gd 16n tai tinh
Quang Tri

Results of production by
seed and growth Amomum
longiligulare T.L.Wu

in the narratory stage

in Son La

Cutting propagation of
Rhododendron
moulmainense Hook. f.

Research on techniques
for breeding Euricoma
longifolia Jack from seeds

Study of phenological,
physiological
characteristics and seed
storage of Cinnamomum
cassia in Quang Nam
province

Growth of newly selected
natural acacia hybrid
(Acacia mangium

A. auriculiformis) clones
in Dinh Quan, Dong Nai

Growth of Acacia
auriculiformis in trial
models and application
of advanced technology
in clones, silviculture for
sawlog production in
Quang Tri province

Nguyén Thi Bich Ngoc 5
Tran Anh Tudn

Nguyén Vii Giang

Da Ly Phon Sit Thi Pan Nha

Luu Thé Trung 15
Phi Hong Hai

La Anh Duong

Tran Van Tién

Tran Thi Thiyy Hang
Pham Tién Bang

V6 Dai Hai

Tran Hong Son

Mai Viét Truong Son
Duwong Xudn Thdng

25

Bui Kiéu Hung 35
V6 Thi Thao

Lé Van Quang

Phan Thi Luyén

Ta Nhat Vwong

Diép Xudn Tudn

Pham Don

D6 Thanh Ting
Nguyén Dirc Kién
Duwong Hong Qudn
Ngo Van Chinh

44

Vii Burc Binh

Nguyén Thi Thanh Nga
Pham Xuan Dinh

Lé Thi Nhw Nguyét
Tran Thi Twong Vin

Lé Xudn Toan

Lé Thi Tuyét

Nguyén Thi Thdo Trang
Nguyén Ting Lim
Hoang Vin Tudn

53



10.

11.

Thuyc trang quan 1y va cac
giai phap téng hop phat
trién bén vimg rimg phong
hd va rung ddc dung trén
dia ban Thanh phd Ha Noi

Pic diém hé sinh thai rung
nui da tai Khu rung déc
dung bao v¢ canh quan
Vinh Ha Long, tinh

Quang Ninh

Anh huéng cta quan 1y vat
liéu hiru co sau khai thac
dén tinh chat dit va ning
sut rimg trong Keo 14 tram
3 tudi ¢ chu ky 4 tai Phu
Binh, Binh Duong

Nghién ctru da dang hé thuc

vat rung tai Khu rung dac
dung Xuan Nha, tinh Son
La va dé xut cac giai phap
béo ton da dang sinh hoc

Thtr nghiém xay dung
chuong trinh hi€u chinh
anh hudng cua dia hinh
trén anh v¢ tinh - truong
hop thuc hién cho anh
Landsat-8 trén nén tang
Google Earth Engine

Current management status
and integrated measures for
sustainable development of
protection and special use
forest in Hanoi city

Characteristics of the
mountine forest in the
special forest protecting the
landscape of Ha Long Bay,
Quang Ninh province

Effects of slash
managenment on soil
property and productivity
of the Acacia
auriculiformis plantation
3 year old, rotation 4,
Phu Binh, Binh Duong

Research on the diversity
of plants in special used
forest Xuan Nha, Son La
province and
recomemdations for
biodiversity conservation

Test to build a program to
adjust the effect of terrain
on satellite images - case
for Landsat-8 imagery on
the Google Earth Engine
platform

Pham Pon

Vo Pai Hai

Bui Kiéu Hung

Phan Thi Luyén
Ta Nhdt Vuwong

Cao Van Lang

Vii Duy Van

Trinh Ngoc Bon
Hoang Van Thanh
Hoang Thi Nhung
Nguyén Van Tudn
Pham Van Vién
Tran Xudn An

Hoang Van Thing

Kiéu Manh Ha

Vii Binh Huong
Nguyén Xudn Hai
Lé Thanh Quang
Nguyén Vin Péng
Ninh Van Tudn

Dinh Cong Trinh
Nguyén Duy Khénh
Nguyén Vin Hiing
Hoang Thanh Son
Ha Van Tiégp

Pham Van Dudn
Vii Thi Thin
Pham Tién Diing

61

77

85

96

105



12.

13.

14.

15.

16.

Dic diém sinh trudng cac
loai cdy trong rimg ngap
man trén cadc nhoém dang lap
dia ven bién tai Nghi Xuén,
Ha Tinh

Ning suat va hiéu qua kinh
té rimg trong keo lai va
bach dan lai trén bo bao

tai khu vuc Hon Dét,

tinh Kién Giang

Mitc do chénh léch am va
su phat trién khuyét tat
trong qué trinh sdy gb
Keo tai tuong (Acacia
mangium Willd.)

Két qua danh gia hién trang
g0 khao cb khai quat tai
Kinh d6 Hoa Lu, Ninh Binh

Qua trinh hinh thanh va
phat trién ctia cong nghé,
mg dung tre ép khbi trong
doi sdng

Growth characteristics of
forest plant species on
groups of sites in coastal
areas in Nghi Xuan,

Ha Tinh

Productivity and economic
efficiency of acacia hybrid
and eucalyptus hybrid
planting on the high
embankment of acid
sulphate soil at Hon Dat
district, Kien Giang
province

Moisture content gradient
and defect development of
Acacia mangium Willd.
during drying process

Evaluation of deterioration
status of historical wood
excavated at Hoa Lu
ancient capital, Ninh Binh

Formation and
development of bamboo
scrimber in life

Pham Van Ngan
Ngé Pinh Qué
Vi Tan Phwong
Lé Pirc Thing

Ngo Van Ngoc
Kiéu Tuan Pat
Tran Khanh Hiéu
Nguyén Trong Nam
Tran Van Nho

Lé Triéu Duy

Ha Tién Manh
Pham Van Chuong
Bui Duy Ngoc
Nguyén Thi Phurong
Tran Pirc Trung

Nguyén Pirc Thanh
Nguyén Tir Kim
Hoang Trung Hiéu
Nguyén Ngoc Quy

Nguyén Thi Phurong
D6 Thi Hodi Thanh

118

126

135

150

158



Tap chi KHLN S6 5/2022
©: Vién KHLNVN - VAFS
ISSN: 1859 - 0373

DPang tai tai: www.vafs.gov.vn

THU NGHIEM XAY DUNG CHUONG TRINH HIEU CHINH ANH HUGNG
CUA PIA HINH TREN ANH VE TINH - TRUGNG HOP THUC HIEN
CHO ANH LANDSAT-8 TREN NEN TANG GOOGLE EARTH ENGINE

Pham Vin Duin’', Vii Thi Thin', Pham Tién Diing
"' Vien Sinh théi rirng va Méi trwong - Pai hoc Lam nghiép
2 Vién Nghién curu Lam sinh - Vién Khoa hoc Lam nghiép Viét Nam

Tir khoa: Hiéu chinh anh
hudng cua dia hinh,
Google Earth Engine,
landsat-8, SRTM DEM

Keywords: Terrain
correction, Google Earth
Engine, landsat-8, SRTM
DEM

TOM TAT

Hiéu chinh dia hinh trén anh v¢ tinh la hi€u chinh gia tri phan xa phé cua
kénh anh ¢ nhitng khu vuc bi anh huong ciia bong dia hinh do d6 dbc va
didu kién chiéu sang ciia mit troi gy ra. Trong nghién ctru nay, nhom tac
gia da ké thtra, phan tich cdc md hinh thudng 4p dung dé hiéu chinh dia
hinh trén anh vé tinh, tir d6 lya chon cdc mé hinh dai dién dé xay dyng
chuong trinh hiéu chinh thong qua lap trinh trén Google Earth Engine. Cac
chuong trinh dugc xay dung dé thir nghi€m hiéu chinh cho anh Landsat-8
tai huyén Lék, tinh Dak Lak. Két qua hi¢u chinh béng cac md hinh khac
nhau dugc so sanh bang phan tich tryc quan va phén tich théng ké nhim
lga chon ra md hinh phu hop hiéu chinh dia hinh tai khu vuc. Két qua da
Ivra chon 4 moé hinh, gém: mo hinh cosine, m6 hinh C, m6 hinh cam bién
mit troi (SCS) + C va md hinh thuc nghiém dé thir nghiém xay dung
chuong trinh hi¢u chinh, trong d6 mo6 hinh thyc nghiém dugc danh gia l1a
phi hop nhit dé hiéu chinh dia hinh tai khu vuec, tiép theo 14 mé hinh C
hodc (SCS) + C. Str dung chuong trinh higu chinh xay dung bang mé hinh
thuc nghiém dé hiéu chinh dia hinh trén anh Landsat-8 tai: Huyén Cao
Phong, tinh Hoa Binh; Huyén Ba Ch¢, tinh Quang Ninh; Huyén Nhu
Thanh, tinh Thanh Hoa; Huyén Tan Phu, tinh Pdng Nai déu cho két qua
hiéu chinh tuong ddi phii hop cho phép ting dung chwong trinh hiéu chinh
nay dé hiéu chinh dia hinh trén anh Landsat-8 tai Viét Nam.

Test to build a program to adjust the effect of terrain on satellite images
- case for Landsat-8 imagery on the Google Earth Engine platform

Adjusting terrain on a satellite image is adjusting of the spectral reflection
value of the image channel in the areas affected by the terrain shadow
caused by the slope and lighting conditions of the sun. In this study, the
authors inherited and analyzed models commonly applied to adjust the
terrain on satellite imagery from which to select representative models to
build a program to adjust through programming on Google Earth Engine.
The programs were developed to test to adjust Landsat-8 images in Lak
district, Dak Lak province. Adjusting results by different models were
compared by visualized analysis and statistical analysis in order to select a
suitable model for terrain adjusting in the area. The results have selected 4
models, including: cosine model, C model, solar sensor model (SCS) + C
and experimental model to test and build an adjusting program, in which
the experimental model was evaluated as the most suitable for adjusting the
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terrain in the area, the second one is model C or model (SCS) + C. Using
the adjusting program built by experimental models to adjust the terrain on
Landsat-8 images in Cao Phong District, Hoa Binh Province; Ba Che
district, Quang Ninh province; Nhu Thanh district, Thanh Hoa province;
Tan Phu district, Dong Nai province showed relatively suitable adjusting
results allowing the application of this adjusting program to adjust the
terrain on Landsat-8 images in Vietnam.

I. PAT VAN PE

Chat lugng thong tin trén anh v¢ tinh ludn bi
anh huong boi khi quyén, song dién tir va diéu
kién dia hinh tai khu vuc chup anh. Trong s6
nhitng anh huéng nay, su thay doi do phan xa
phd do dia hinh gy ra 1a mét trong nhing van
dé chinh anh huong dén chét lwong hinh anh
v¢ tinh. Phuong phap lam gidm nhiing anh
huong cua dia hinh trén anh duogc goi 1a hi¢u
chinh dia hinh hodc hiéu chinh d6 chiéu sang
dia hinh. Theo Asner (2003) bong dia hinh
chiém t6i 30-50% phuong sai trong gia tri phd
ctia kénh hong ngoai va can hong ngoai (NIR)
trén anh v¢ tinh chup rung nhi¢t d61 Amazon.
Vanonckelen va dong tac gia (2013) chi ra
rr:ing hiéu chinh dia hinh da cai thién dd chinh
xac ctia phan loai 16p phu dat, dic biét 1a & cac
khu vuc rung c6 do dbc cao. Hién nay, nhiéu
phuong phap hi€u chinh dia hinh khéac nhau da
dugc phat trién va thuc hién (Soenen et al.,
2008), mot s phuong phap twong dbi don
gian, nhung ciing c¢6 nhing phuong phap rat
phtc tap, trén cac phan mém c6 gia thanh cao.
Tuy nhién, tit ca cic phuong phap nay chi co
thé hiéu chinh dia hinh & mot mic do nhét
dinh. Mat khac, qué trinh hi€u chinh dia hinh
thuong phai tinh toan phtrc tap nén nhiéu khi
bi bdé qua trong qué trinh str dung anh. Do do,
viéc xay duyng cic chuong trinh hi¢u chinh
gitip nguoi st dung thuc hién don gian va t6i
vu héa qua trinh xir 1y dia hinh trén anh rat c6
gia trj vé thuc tién.

Gan day, sy ra doi va phat trién ctia nén tang
dién toan dam may cua Google Earth Engine
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(GEE) cho phép két hop mot kho luu trir 16n
anh vién tham va céac dit liéu khac, duoc tdi vu
hoa cho xur ly cac dir liéu khong gian dia 1y.
Céc thuat toan dugc tich hgp trong GEE cho
phép cung cidp mot cach nhanh chong va truc
quan vé két qua ctia cac phén tich khong gian
phirc tap da thiic ddy manh mé kha ning va
trién vong ung dung coéng nghé vién tham
trong cong tac giam sat bé mit trai dat & quy
mo khu vuc va timg dia phuong. DPiéu ma
truge day néu sit dung anh don 1é, trén cac
phan mém théng dung, véi phuong phap xir 1y
truyén théng rat kho thuc hién hodc s& mat
nhiéu thoi gian va cong strc xir 1y, tinh toan.
Muc tiéu ctia bai bao nay 14 cin cir vao cac két
quéa nghién ctru da cong bd, danh gia tong hop
cac phuong phap thuong ap dung dé hiéu
chinh dia hinh trén anh vé tinh va lua chon
mot sb phuong phap dién hinh dé xay dung
chuong trinh hi¢u chinh trén nén tang dién
toan ddm may cua GEE thur nghi¢ém cho anh vé
tinh Landsat-8.

IL. TU LIEU VA PHUONG PHAP NGHIEN CUU
2.1. Tw liéu sir dung trong nghién ciru
2.1.1. Tw liéu anh vé tinh

Tu liéu anh v¢ tinh s dung trong nghién ctru
la Landsat-8 OLI, dugc phong ngay 11/2/2013
vao quy dao déng b6 mat troi voi d cao va do
nghiéng tuong tmg khoang 705 km va 98,22°,
thoi gian bay qua xich dao 1a 10:00 sang. D
liéu dugc thu nhan voi truong quan sat 15°
cung cép anh c6 kich thuéc 185 km va chu ky
bay chup 16 ngay (Irons et al., 2012).
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Do nghién ciru trién khai trén nén tang GEE,
vi vay tat ca dir liéu déu duogc truy cdp trén
GEE. Anh Landsat-8 OLI dugc khai théc tir bo
suu tap: USGS Landsat-8 Surface Reflectance

Tier 1, xur 1y dén mirc T1 dd duoc dua vé gia
tri phan xa bé mat trén GEE. Thong tin céc
canh anh sir dung trong nghién ctru thé hién tai
bang 1.

Bang 1. Thong tin cac canh anh Landsat-8 sir dung trong nghién ciru

= pial 2 Theoi gian i
TT Ma hiéu anh Khu vwc . Muc dich
chup anh
g 20 2 St dung xay dwng chwong trinh
1 LC08_124051_20170311 |Huyén Lak, tinh Bak Lak 11/03/2017 i N R
- - hiéu chinh trén GEE
2 | Lcos 127046 20190930 | Uyen Cao Phong, 30/09/2019 | C11@Y tht nghiem churong trinh
- - tinh Hoa Binh hiéu chinh
3 | LCos 126045 20190923 |uyen BaChe, 23/09/2019 | Chay thtk nghiém churong trinh
tinh Quéang Ninh hiéu chinh
4 | LCO8 127047 20190930 | Huyén Nhw Thanh, 30/09/2019 | Chay thdr nghiém chuong trinh
- - tinh Thanh Héa hiéu chinh
5 | LC08 124052 20210306 | Huyén Tan Pha, 06/03/2021 | M@y thtr nghiém chuong trinh
tinh Bong Nai hiéu chinh

2.1.2. M6 hinh d§ cao kj thudt sé

Mo hinh s6 d6 cao (DEM) rat quan trong d6i
vo1 viéc hiéu chinh dia hinh, d chinh xac cua
ching anh huong truc tiép dén hiu qua hiéu
chinh dia hinh. M6 hinh s§ dd cao st dung
trong nghién ctru nay la m6 hinh d¢ cao ky
thuat sé Shuttle Radar Topography Mission
(SRTM) do NASA cung cdp & do phan giai
khoang 30 m phu hop vo1 do phan giai cua anh
Landsat-8 dugc khai thac tor bo suu tap
USGS/SRTMGL1 003 trén GEE. M6 hinh s6
d6 dbc va mo hinh sb vé hudng doc duoc tinh
toan tr DEM.

2.2. Phwong phap nghién ctru

2.2.1. Thur nghiém xdy dung chwong trinh hiéu
chinh anh hwong cua dia hinh trén GEE

Céc nghién ctru lién quan dén phuong phap
hiéu chinh dia hinh trén anh vé tinh da duoc
téng hop boi cac nghién ciru cua Soenen va
dong tac gia (2008), Chander va dong tac gia
(2009), Hantson va Chuvieco (2011), va
Vanonckelen va dong tac gia (2013).

Mot trong nhitng phuong phép hi€u chinh don
gian nhét 13 hiéu chinh Cosin (Teillet et al.,
1982), dugc phat trién dua trén dinh luat cosin
ctia Lambert. M6 hinh nay c6 thé dé dang ap
dung vi chi yéu cau goc doc cua bé mat dia
hinh va goc phuong vi ctia mat tro1 (Pimple et
al., 2017). Cong thtrc hi¢u chinh ctia m6 hinh
cosine nhu sau:

2.1)

Trong dé: py 12 hé s6 phan xa da hiéu chinh;
prla hé $6 phéan xa quan sat dugc;
0, 1a gdc thién dinh;
Cosy; 1a diéu kién chiéu sang (IC),
1a co s& cua tat ca cac mé hinh hiéu
chinh bu hé s6 phan xa.

pu = p1 X (cosB,/cosy;)

IC ¢6 mot mdi quan hé ty 1€ dugc xac dinh boi
cosin cua goc gitra thién dinh mat tro1 va
duong binh thuong cia do dbc, mo hinh dugc
xac dinh nhu sau:

Cosyj = Cos0,Cosbs + SinB,SinO;Cos(¢p, — ¢s)
(2.2)
Trong dé: O 1a goc dbc dia hinh;
¢, 1a goc phuong vi mat troi;
s 12 hudng dbc cua dia hinh.
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Mot s6 nghién ctru da chi ra rang phuong phap
nay c6 xu hudng hiéu chinh qua muc ¢ nhitng
khu vire c6 diéu kién chiéu sang thip (Hantson
va Chuvieco, 2011). Pé han ché sy hiéu chinh
qua muc cua phuong phdp Cosin, phuong
phap hiéu chinh C (la mét dang sira déi ciia
hiéu chinh Cosin) duoc phat trién. Hiéu chinh
C phat trién thém mot tham sb thuc nghiém
Cy, tinh dén sy dong gop birc xa gian tiép cua
mit troi t6i cac mai déc (Gao va Zhang, 2009).
Cong thurc hiéu chinh cia m6 hinh C nhu sau:

PHM=PI) X (cosO, + Cy)/(cosy; + Cy) (2.3)

Trong dé: Cy, 12 hé s hiéu chinh cho dai A;
C, =b/a; a va b lan luot 1a 6 doc
va muc chin cta hdi quy tuyén tinh
duogc tinh toadn gitra dit li¢u IC va
dai A cu thé.

pl(A)=a(M)cosyi+ b(Rh) 2.4)

Tuy nhién, ca hi€u chinh Cosin va hi¢u chinh
C di duoc chimg minh vé mit 1y thuyét va
kinh nghiém 13 khong pht hop dé hiéu chinh
dia hinh ¢ nhimg khu vuc c6 sy phan b cua
rung (Soenen et al., 2008).

Vé6i muc dich khic phuc nhiing thiéu sét cta
hiéu chinh Cosin va hiéu chinh Cosin cai tién,
Smith va dong tac gia da phat trién phuong
phap hi€u chinh Minnaert (Gao va Zhang,
2009). Cong thuac hiéu chinh ctia mdé hinh
Minnaert nhu sau:

pr= pr x (cosb,/cosy;)" (2.5)

Trong phuong phéap nay, k c6 gid tri tor 0 - 1,
trong d6, & diéu kién 1y tuwong thi k co gid tri
bﬁng 1, khi d6 hi¢u chinh Minnaert tuong
duong v6i hi¢u chinh Cosin.

Pimple va dong tac gia (2017), Hantson va
Chuvieco (2011) chi ra rang viéc ap dung hiéu
chinh C va hiéu chinh Minnaert trén cac khu
vuc rong 16n voi cac loai 16p phu dat khac
nhau thi viéc kho khin nhét 1a xac dinh cac hé
s6 C;, va k tuong tng.
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Cac mo hinh hi€u chinh néu trén chi dua trén
quan h¢ hinh hoc gitta cam bién véi mat troi
va khong xem xét mdi quan hé véi tham thuc
vat trén mat dat khi hiéu chinh dia hinh. Dya
trén moi quan h¢ hinh hoc cua tan cady - cam
bién - mit troi, Gu va Gillespie (1998) da dé
xuat hiéu chinh SCS (Sun-Canopy-Sensor).
Gao va Zhang (2009) cho rang phuong phap
nay thich hop hon dé hiéu chinh dia hinh trén
bé mit c¢6 ciu tric rimg. Viée cai tién hiéu
chinh cam bién tan xa nang lugng mat troi
(SCS) giup thay d6i huéng chiéu sang thuc té
hon trong qua trinh thay doi d6 phan xa tir bé
mit ddc sang bé mat nam ngang. Tuy nhién,
Soenen va dong tac gia (2005) chi ra ring
phuong phap SCS c6 thé hiéu chinh dja hinh
qua murc ¢ khu vuc trén dnh c6 goc toi cia mat
troi gan 90°. Sau d6, Soenen va dong tac gia
(2005) da gi6i thiéu tham s thuc nghiém C,
ctia hiéu chinh C két hop vé6i hiéu chinh SCS
dé tao ra mo hinh higu chinh SCS + C. Mb
hinh SCS + C 1a mo6 hinh dya trén tan cay, cho
phép thay d6i hudng chiéu sang phu hop hon
vé6i thuc té trong qua trinh hiéu chinh tan anh
sang tir bé mit doc sang bé mit ngang. Cong
thirc hiéu chinh ctia m6 hinh SCS + C nhu sau:

PHW=PI(c0s0,c0s0s + Cy)/(cosy;i + Cy)  (2.6)

So v6i1 hiéu chinh Cosin, hi€u chinh C, hiéu
chinh Minnaert, hiéu chinh SCS + C, mot
phuong phap khic dua trén thdng ké thuc
nghiém dugc phét trién dé hiéu chinh dia hinh
trén anh vé tinh. M6 hinh nay loai bo su phu
thudc tuyén tinh cua hé sd phan xa vao
cosyi. Cong thuc hiéu chinh cia mé hinh thuc
nghi¢m nhu sau:

pHOY=PIOy—a(L)*(cosyi—cos0,) (2.7)

Trong d6: ala diém chan ciia hdi quy tuyén tinh
dai dugc tinh trong Cong thirc (2.4).

Nghién ctru nay lga chon bdn méd hinh hiéu
chinh, gdbm: (1) M6 hinh cosine theo cong thirc
(2.1); (2) M6 hinh C theo cong thiuc (2.3);
(3) M6 hinh SCS + C theo cong thic (2.6);
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(4) M6 hinh thyc nghiém theo cong thuc (2.7)
dé thir nghiém xdy dung chuong trinh hiéu
chinh dia hinh, 4p dung cho anh Landsat-8 trén
Google Earth Engine.

Nén tang GEE la mét nén tang dién toan dam
mAy dé phén tich dit liéu dia 1y. GEE cho phép
truy cdp vao mot danh muc ddy du cic san
pham vién tham cung voi kha ning xir 1y truc
tuyén cic san phidm ndy modt cich nhanh
chong. Ngoai ra, dit liéu nguoi dung ¢ dinh
dang raster hodc vector cé thé duogc tai 1én va
dugc xu ly trong GEE. Cong cu tinh toan GEE
cung cép ca giao dién 1ap trinh img dung (API)
JavaScript va Python, cho phép dé dang phat
trién cac thuit toan trén co sé may tinh cua
Google. Trong nghién ctu nay, sau khi lya
chon dugc mot sb phuong phap dién hinh
thudng st dung dé hiéu chinh anh huéng cua
dia hinh trén anh s€ can cu vao phuong phap
tién hanh 1ap trinh bang ngdn ngir JavaScript
trén ctra s Google Earth Engine code editor
dé xay dung chuong trinh hiéu chinh. Chuong
trinh hi€u chinh anh hudng cia dia hinh trén
anh vé tinh duoc phat trién trén GEE cho phép
ngudi dung truc quan hoa hinh anh, két qua,
bang va biéu do két qua dau ra. Cuy thé:

- Dit liéu dau vao xdy dung chuong trinh:
nhom nghién cuu da st dung dir liéu dau vao
gdm anh Landsat-8; DEM trich xuit tryc tiép
trén GEE; ranh giéi hanh chinh huyén Lk
dugc dua tor dir liéu dang vector trén phén
mém GIS chuyén dung 1én GEE.

- Xay dung chuong trinh: can ctr vao giai thuat
cia cac mo hinh hi€u chinh: (1) M6 hinh
cosine theo coéng thuc (2.1); (2) M6 hinh C
theo cong thuc (2.3); (3) mo hinh SCS + C
theo cong thure (2.6); (4) Mo hinh thyc nghi¢m
theo cong thuc (2.7) va ngoén ngtr 1ap trinh
Java scrip dé x4y dung chuong trinh hiéu
chinh anh hudéng cia dia hinh cho &anh
Landsat-8 trén Google Earth Engine.

2.2.2. Danh gia hiéu qua hiéu chinh danh
hwong cua dia hinh

Vi¢c hi€u chinh anh huong cua dia hinh trén
anh vé tinh rat kho kiém tra truc tiép vi kho
thu thap dugc dir li€u can thiét trén mat dat
tuong tmg véi thoi diém chup anh. Do do, cac
phuong phap sir dung dé danh gia hiéu qua cta
viéc hiéu chinh dia hinh thuong ap dung gdm:
(1) phan tich trgc quan (Szantoi va Simonetti,
2013); (2) phén tich théng ké vé mdi quan hé
gifta cac chi sd trén anh truéc va sau hiéu
chinh (Li et al., 2012); (3) phan tich phan loai
(Pimple et al., 2017). Trong do, hai phuong
phap (1) va (2) 1a cac phuong phdp danh gia
tryc tiép, phuong phap (3) 1a phuong phap
danh gia gian tiép. Nghién ctru nay st dung
phuong phap danh gia truc tiép dé danh gia
hiéu qua hi¢u chinh anh huong cua dia hinh
trén anh.

- Béanh gia hi¢u qua hi¢u chinh anh hudng cua
dia hinh bang phan tich tryc quan: 13 phuong
phap danh gid dinh tinh, dugc thuc hién b?mg
cach so sanh truyc quan hi¢u qua hi¢u chinh
gifta anh gbc véi cac anh duoc tao ra do cac
moé hinh hiéu chinh dia hinh khac nhau. So
sanh tryc quan dya trén ba khia canh: (1) hi¢u
qua cua vi¢c loai bé bong dia hinh, (2) mau
sic clia anh c6 dong nhét giita anh trudc véi
anh sau hay khong va c6 xuét hién hién tuong
hiéu chinh qua murc hay khong va (3) dic diém
két cau cta hinh anh.

- Béanh gia hi¢u qua hi¢u chinh anh hudng cua
dia hinh bang phan tich thong ké:

+ Sir dung d6 léch chuan (Sp) va biéu 46 dé
danh gid hi€u qua cua viéc hi¢u chinh dia hinh.
Pau tién, Sp cua tAt ca cac kénh anh trudc va
sau khi hi€u chinh tai khu vyc nghién ctru
(ranh gidi ving madu la huyén Ldk, tinh Pk
Ldk) dugce tinh toan va biéu dd vé gia tri phd
cua kénh NIR trudc va sau khi hiéu chinh
duogc xac dinh. Can ¢t vao do 1éch chuan cac
kénh, biéu d6 gia tri phd cta kénh NIR trén
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anh trude va sau khi hiéu chinh, két qua kiém
dinh phéan phdi chudn gia tri phd ctia kénh NIR
trén anh trude va sau khi hi¢u chinh dé danh
gia hi¢u qua cua cac mo hinh hiu chinh.

+ Tinh 6n dinh cta viéc hiéu chinh dia hinh
dugc danh gid thong qua gid tri phan xa kénh
phé trén anh trude va sau hi€u chinh tai vung
nudc, noi dai di¢n cho dia hinh tuong ddi béng
phing nam trong hd Lik trén dia ban huyén
nghién ctru.

II1. KET QUA NGHIEN CUU VA THAO LUAN
3.1. Két qua nghién ctu

3.1.1. Két qua xdy dung chwong trinh hi¢u
chinh danh hwong cua dia hinh cho dnh
Landsat-8 trén Google Earth Engine.

Chuong trinh hi¢u chinh anh hudéng cua dia
hinh cho &anh Landsat-8 trén Google Earth
Engine dugc xay dung cho 4 mo hinh hiéu
chinh gdm: (1) Chwong trinh hiéu chinh theo
mo hinh cosine; (2) Chuong trinh hi¢u chinh
theo mo hinh C; (3) Chuong trinh hi¢u chinh

Google EarthEngine @ search piaces and atasets.

theo mo6 hinh SCS + C; (4) Chuong trinh hi¢u
chinh theo mé hinh thyc nghiém. Mdi chuwong
trinh hiéu chinh gdm cac phan chinh sau:

- Phan 14ap trinh khai bao cac dir liéu dau vao
cia chuong trinh, gébm: Khai bdo tdp anh
Landsat-8 dau vao; Khai bdao md hinh s do cao
st dung; Khai b4o 16p ranh gidi hanh chinh khu
vuc thtr nghiém hoac khu vuc kiém chung.

- Phan 1ap trinh hiéu chinh anh hudéng cia dia
hinh, gdm: Lap trinh xay dung anh diéu kién
chiéu sang (IC) theo cong thire (3.2) theo diéu
kién cua tung canh anh; Lap trinh xay dung
anh sau hi€u chinh can cir vao anh trudc hiéu
chinh va diéu kién chiéu sang.

- Phan 13p trinh xuat anh, bi€u két qua dau ra,
gom: anh trudc va sau hi¢u chinh; biéu do gia
tri pho kénh anh trudc va sau hicu chinh...

Ctra s6 lap trinh chuong trinh hiéu chinh anh
huong cua dia hinh cho anh Landsat-8 va két
qua dau ra gdm anh sau hiéu chinh; biéu do gia
tri phd kénh anh trudc va sau hidu chinh thé hién
tai hinh 1.

| T T T O

Al

* vobject (5 properties)

»object (5 properties)

Hinh 1. Ctra s6 1ap trinh chuong trinh hiéu chinh anh huéng cua dia hinh cho anh Landsat-8
va két qua dau ra (anh sau hiéu chinh va biéu dd) trén Google Earth Engine

Két qua chay thir nghiém cac chuong trinh
cho thay, trong diéu kién dudng truyén mang
Internet 6n dinh, téc d6 hiéu chinh cho mot
canh anh hodc mdt vung ctua canh anh gitra 4
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phuong phép co ban giéng nhau va déu nam
trong ngudng 1-5 phut chuong trinh da hoan
thanh hi¢u chinh cho 1 canh anh, khong phu
thudc vao tdc d6 xr 1y ciia may tinh ca nhan.
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Piéu nay dugc 1y giai 1a do GEE 1a mét nén
tang dé xur 1y, phan tich thong tin khong gian
dia 1y trén dién rong, dugc hd tro bdi co sé ha
tang dam may cua Google va duoc toi wu hoa
dé xir Iy song song dit liéu khong gian vai
nhidu bo xir Iy cta nhiéu may tinh lién két
trong trung tdm dit liéu cta Google véi diéu
kién may tinh phai duoc két ndi voi Internet.

3.1.2. Hiéu qud cua cdc M6 hinh hiéu chinh
dia hinh

3.1.2.1. Panh gid truc quan vé hiéu qud hiéu
chinh dia hinh

Anh Landsat-8 t6 hop mau chup ngay 11/03/2017
tai khu vuc huyén Lék, tinh Dak Lik trude khi
hiéu chinh dia hinh thé hién tai hinh 2.

(<}
=
J

Hinh 2. Canh anh Landsat -8 ¢6 ma hiéu LC08_124051 20170311 t6 hop mau 7-5-3
tai khu vuc huyén Lik, tinh ik Lik chwa hiéu chinh dia hinh

Két qua cho thay, anh chua hiéu chinh dia hinh
c6 dic diém ba chiéu vi su bién dong cua dia
hinh. So sanh hinh anh ba chiéu ctia mé hinh
s& d6 cao va anh chua hiéu chinh trén ving

mau (hinh 3) cho thiy cac dic diém ba chiéu
cua anh chua hi€u chinh phu hop véi su thay
d6i do sang va bong trén mé hinh sb do cao.

Hinh 3. Su phu hop giita dic diém ba chiéu ctia anh chura hiéu chinh véi sy thay doi do sang va bong
trén mo hinh s6 do cao tai ving mau
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Str dung chuong trinh hiéu chinh anh hudng
cua dia hinh da xdy dung trén Google Earth
Engine dé hiéu chinh cho canh anh Landsat -8

c6 ma hiéu LCO8_ 124051 20170311. Két qua
hiéu chinh dia hinh béng cac md hinh khac
nhau tai ving mau thé hién tai hinh 4.

(a) - M0 hinh cosine

(b) - M6 hinh C

(¢) - M hinh SCS + C

(d) - M6 hinh thyc nghiém

Hinh 4. Két qua hiéu chinh dja hinh bang cic mé hinh khac nhau tai viing miu

Két qua cho thiy, bén mé hinh déu loai bo mot
phan anh hudéng cua dia hinh va khéi phuc
thong tin phan xa ctua cac khu vuc bong dia
hinh, phu hop véi cac khu vuce khong bi bong
dia hinh lién k& M6 hinh cosine (Hinh 4 - a)
¢6 nhidu diém sang thé hién rd trén anh sau
hi€u chinh tai khu vuc suon bi &nh hudng cia
dia hinh, khd khéc biét so véi dir liéu ban dau.
Diéu nay cho thdy, mo hinh cosine da hiéu
chinh dia hinh qua mtc binh thuong. Cac mo
hinh hiéu chinh con lai khong thiy xuét hién
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su hi€u chinh dia hinh qué mtrc nhu mé hinh
cosine. Tuy nhién, hinh anh tao ra khi s dung
md hinh SCS + C va mo6 hinh thyc nghiém la
phil hop va gan véi anh gbc nhit. Tat ca cac
anh sau hiéu chinh déu gitr lai dugc cac dac
diém két cAu cua cac d6i tuong trén mat dat,
nhung cac hinh anh sau hiéu chinh déu phing
hon va hiéu tng lap thé di gin nhu bién
mat. Cac khe nui, thung liing va cac dic diém
dia hinh khac rat kho nhan ra nhit 1a trén anh

hiéu chinh béng mo hinh thyc nghiém.
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3.1.2.2. Phan tich thong tin kénh anh tai vung
mau trude va sau khi hiéu chinh dia hinh

Do 1énh chuin cua gia tri phé kénh anh (Sp)
phan anh mirc d0 phan tan dir liéu. No6i chung,
tai cac vi tri khac nhau trén cung 1 anh gia tri
phd cua cung mot dic diém miat dit phai nhu

Hinh 5. Canh anh Landsat-8 c6 ma hiéu LC08 124051 20170311 t6 hop mau 7-5-3
tai khu virc huyén Lik, tinh Dak Lk sau khi hiéu chinh bang mé hinh thyc nghiém

nhau, nhung do anh hudng cua dia hinh nén sé
¢ su khac biét. Két qua tinh todn Sp cua céc
kénh anh khac nhau cda hinh anh trude va sau
khi hiéu chinh dia hinh nim trong ranh gidi
ving miu 1a huyén Lik, tinh Pak Lak thé hién
tai bang 1.

Bang 1. Thng ké d6 1éch chuén (Sp) cta cc kénh anh trudc va sau khi hiéu chinh dia hinh

Kénh anh | Anh géc Mo hinh Cosine M6 hinh C M6 hinh SCS +C M6 hinh thwc nghiém
Blue 0,014 0,011 0,009 0,009 0,008
Green 0,015 0,013 0,011 0,011 0,009
NIR 0,045 0,034 0,032 0,030 0,028
Red 0,021 0,018 0,015 0,015 0,013
SWIR1 0,058 0,035 0,040 0,039 0,035

Tét ca cac md hinh hiéu chinh déu lam giam
gia tri Sp cia mdi kénh anh. Dit liéu kénh
anh SWIR1 c6 Sp 16n nhat. Sau khi hiéu
chinh, m6 hinh SCS + C va mo6 hinh thuc
nghiém c6 hi¢u qua hi¢u chinh tdt nhat. Cac
dai NIR va dai mau do la cac dai quan trong
dé theo ddi tham thuc vat. Sp nho nhat sau
khi hiéu chinh dai NIR dugc quan sat trong

mo hinh thuc nghiém, tiép theo 1a mo6 hinh
SCS + C va mé hinh C; Sp 1én nhit dugc
quan sat trong mo6 hinh cosin. M6 hinh thuc
nghiém cé Sp ciia tit ca cic kénh anh sau
higu chinh nho nht.

Biéu d6 phan bd gia tri phd cua kénh NIR
trede va sau khi hiéu chinh dia hinh béng cac
phuong phap khac nhau thé hién tai hinh 6.
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Tong
8000

0.25
------ Mo hinh C

—Trwéc hiéu chinh

0.30
— -M®o hinh SCS-C

0.35 0.50

=== M4 hinh thwc nghiém

Hinh 6. Biéu d6 gia tri pho cua kénh NIR trude va sau khi hiéu chinh theo cac mé hinh

Biéu d6 va két qua kiém dinh phan phéi chuan
cho thdy gia tri phan xa cua kénh NIR trén anh
gbc truée khi hiéu chinh khong co phan bd
chun. Nguyén nhan cta hién tuong nay c6 thé
ly giai 1a do anh hudng cua d6 ddc dia hinh va
hudng doc, dan dén trong ciing mot trang thai
bé mat, mot sd diém anh nhan dugce 4nh sang
khong du, trong khi mot sé diém anh khac lai
c6 xu hudng bao hoa.

Sau khi hiéu chinh dia hinh bang cac mé hinh
khac nhau, giad tri phan xa cua kénh NIR trén
anh c6 phan bd chuan, phu hop véi cac dic
diém ngﬁu nhién cua trang thai bé mat trong tu
nhién. Xét vé hinh thai phan b6, mé hinh C va
mo hinh thue nghiém c6 biéu d6 gia tri phd

twong ddi sat nhau va phi hop véi anh gdc hon
so v61 mo hinh hiéu chinh SCS-C.

3.1.2.3. Phdn tich tinh én dinh ciua viéc hiéu
chinh dia hinh

Bién dong gia tri phan xa kénh phd trén anh
trudce va sau hi¢u chinh tai ving nudc dugc su
dung dé danh gia tinh phu hop cia mé hinh
hiéu chinh dia hinh. Cac ving nudc gan nhu
khong c6 @6 dbc va hudng doc, vi vdy mo hinh
hi€u chinh dia hinh khong dugc c6 tic dong
16n dén chung. Lya chon vung nudc tai hd Lak
lam khu vuc nghién ctru, sy thay ddi vé gia tri
phan xa kénh phd trén anh truée va sau hiéu
chinh thé hién tai bang 02.

Bang 2. Bién dong gia tri phan xa kénh pho trén anh trudc va sau hidu chinh

o Gia tri M6 hinh C M6 hinh SCS’+ C M6 hinh thwc n?hiém
Kenhanh | oné anh géc | Gia tri phd Bié'(‘vf.’)éng Gié trj phé Biér(“y:’)‘:’"g Gia tri phé Biér(“y:’)‘:’"g
Blue 0,531 0,535 0,75 0,532 0,19 0,532 0,19
Green 0,873 0,875 0,23 0,874 0,11 0,874 0,11
Nir 1,552 1,556 0,26 1,555 0,19 1,554 0,13
Red 0,893 0,899 0,67 0,896 0,33 0,894 0,11
Swir1 1,158 1,165 0,60 1,156 0,17 1,159 0,09

Trung binh 0,50 0,20 0,13
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Két qua cho thﬁy, tai khu vuc vung nudce tai hd
Lik (khu vuc c6 do dbc thip) gia tri phd trén
anh trudc va sau hiéu chinh hau nhu khéng c6
su bién dong.

3.2. Théo luan

Maic du khong c6 phuong phép hi€u qua nao
loai bo hoan toan anh hudng cua dia hinh trén
anh, cac nha nghién ctru di c¢b ging nang cao
hi¢u qua cua viéc hi€u chinh dia hinh béng
nhiéu phuong phap khac nhau. Trong mé hinh
hiéu chinh dia hinh, hé s chiéu sang (IC) la
mot thong sé quan trong. IC dwoc tinh toan
dira trén do doc va hudng dbc (cong thirc 3.2),
trong d6 do dbc va hudng dbc lai duge tinh

todn dua trén DEM. Nhu vay, do chinh xéc
ctia DEM c6 anh huong dén cac thong sé cua
mo hinh hiéu chinh dia hinh. O ca bon mé
hinh hiéu chinh, d6 1énh chuén cua gia tri phd
kénh anh (Sp) sau hiéu chinh duoc giam xubng
(Theo biéu db - hinh 06 cac phuong phap khac
nhau d3 lam thay d6i dang ké su phan bd gia
tri phan xa ph6 kénh anh).

Hinh anh truc quan vé két qua chay thu
nghiém chuong trinh hi€u chinh dia hinh

(bing phuong phap thuc nghiém) tai huyén
Cao Phong, tinh Hoa Binh; huyén Ba Ché,
tinh Quang Ninh; huyén Nhu Thanh, tinh
Thanh Hoa va huyén Tan Phd, tinh Pong Nai
tai hinh 7.

(ap)

(a2)

(b1)

(b2)
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NGHE Ay

(1)

(c2)

(dp)

(d2)

Hinh 7. Hinh anh két qua chay thtr nghiém chuong trinh hiéu chinh dia hinh
tai mot s6 dia phuong ngoai khu vuc nghién ciru

Ghi chu: a; va ay la anh trudc va sau hiéu chinh tai huyén Cao Phong, tinh Hoa Binh; b; va b, la anh truedc va sau
hiéu chinh tgi huyén Ba Ché, tinh Quang Ninh; c; va c, la anh truéc va sau hiéu chinh tai huyén Nhw Thanh, tinh

Thanh Hoéa va d; va d, la anh trudc va sau hi¢u chinh tgi huyén Tan Phu, tinh Déng Nai.

Giao dién nguoi dung than thién va dé dang
truy cdp cua Google Earth Engine cung cip
mot moi truong thudn ti€n dé phat trién dit lidu
va thudt toan tuong tic. Ngudi dung co thé
thém va quan 1y dir liéu, dong thoi sir dung céc
tai nguyén hién c6 ciua Google dé thuc hién tat
ca qua trinh xtr 1y. Didu nay cho phép cac nha
khoa hoc, nha nghién cuou ddc 1dp, nhiing
ngudi quan tim & cac qubc gia khic nhau khai
thac kho dir liéu khong 10 nay dé phat hién
bién dong, lap ban dd xu huéng va dinh luong
tai nguyén... trén bé mat trai dat. Mat khac, sau
khi tu liéu cia cac thé hé anh Landsat duogc
cung cip mién phi vao nim 2008, Google di
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luru trit tat ca cac tap dir lidu va lién két chung
vl cong cu dién todn ddm may cua Google
Earth Engine dé cung cip mién phi dén nguoi
st dung. Kho luu trit dir li€u hi¢én tai trén
Google Earth Engine bao gom cac dit liéu tir
cac v¢ tinh khac, cling nhu cac tap dir li¢u
vecto dya trén Hé thdng Thong tin Dia ly
(GIS), cac mo hinh xa hdi, nhan khéu hoc, thoi
tiét, mo hinh d6 cao k¥ thuat sb va cac 16p dit
liéu khi hau... cho phép chuong trinh hi¢u
chinh dia hinh trén dnh v¢ tinh cua nghién ctru
nay thuc hién cho bat ¢t anh anh Landsat-8
SR nao khi biét ma hiéu anh hodc ranh gioi
hanh chinh khu vuc va thoi gian chup anh.
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K¢ thira, phan tich cac m6 hinh thuong ap dung
dé hiéu chinh dia hinh trén anh vé tinh, nghién
cuu da lua chon dugc 4 mo hinh dai dién gém:
(1) M6 hinh cosine; (2) M6 hinh C; (3) M6 hinh
SCS + C; (4) M6 hinh thyc nghi¢m va xay
dung thanh cac chuong trinh hi¢u chinh ap
dung cho anh v¢ tinh Landsat-8 trén GEE.

Trong 4 md hinh sir dung dé xay dung chuong
trinh hi€u chinh anh huong ctua dia hinh, mo

hinh thyc nghiém duoc danh gia 1a phu hop
nhat, tiép theo la 2 mé hinh SCS + C va m6
hinh C, cuoi cung la mo hinh cosine.

Giao dién ngudi dung than thién, dé dang
truy cap va kho luu trit dir liéu khong 16 trén
Google Earth Engine cho phép chuong trinh
hiéu chinh dia hinh trén anh vé tinh cua
nghién ctru nay thyc hién cho bat cir anh anh
Landsat-8 SR nao khi biét ma hiéu anh hoac
ranh gigi hanh chinh khu vyc va thoi gian

chup anh.
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	- Khí hậu: Khu vực có 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa từ tháng 5 - 11, chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam; mùa khô từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau, chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Tổng lượng mưa bình quân ≈ 2.000 mm.
	- Thuỷ văn: Do nằm ở cuối nguồn nước ngọt của sông Hậu, nguồn nước mặt phụ thuộc nhiều vào lưu lượng của sông Hậu, hệ thống kênh rạch trong vùng và chế độ triều của Vịnh Thái Lan, là cửa ngõ thoát lũ ra biển Tây của vùng Tứ giác Long Xuyên.

	2.2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
	2.2.1. Vật liệu nghiên cứu
	2.2.2. Phương pháp nghiên cứu
	- Phương pháp bố trí thí nghiệm: Bố trí thí nghiệm riêng rẽ từng giống theo phương pháp ngẫu nhiên đầy đủ, lặp lại 3 lần với 04 mật độ trồng M1: 3.333 cây/ha (cự ly trồng 1,5 ( 2 m); M2: 2.500 cây/ha (cự ly trồng 2 ( 2 m); M3: 1.667 cây/ha (cự ly trồn...

	III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
	3.1. Đánh giá các chỉ tiêu sinh trưởng, trữ lượng và năng suất rừng của các mô hình
	3.1.1. Mô hình thí nghiệm trồng keo lai
	3.1.2. Mô hình thí nghiệm trồng bạch đàn lai

	3.2.2. Doanh thu của các mô hình rừng trồng
	3.2.3. Hiệu quả kinh tế của các mô hình
	IV. KẾT LUẬN
	Keo lai dòng AH1 và bạch đàn lai dòng UE24 rất phù hợp cho trồng rừng trên đất líp cao và bờ bao tại vùng đất phèn khu vực Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Năng suất rừng trồng keo lai (AH1) tại thời điểm 6 năm tuổi đạt ≈ 48,0 m3/năm/ha khi trồng ở mật độ tr...
	Với hiệu quả kinh tế của mô hình rừng trồng keo lai hom (AH1) trong phạm vi thí nghiệm này thì mật độ 2.500 cây/ha tại thời điểm rừng trồng 6 năm tuổi có hiệu quả tốt nhất với các chỉ số NPV ≈ 55,0 triệu đồng/ha; IRR ≈ 33 % và BCR ≈ 2,8 lần và hiệu qu...
	Khuyến nghị khi trồng rừng kinh tế trên líp cao và bờ bao ở vùng đất phèn tỉnh Kiên Giang nên chọn loài keo lai (dòng AH1), bạch đàn lai (dòng UE24) và trồng rừng với mật độ 2.500 cây/ha sẽ mang lại giá trị tối ưu về hiệu quả kinh tế.

	TÀI LIỆU THAM KHẢO
	I. ĐẶT VẤN ĐỀ
	II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
	2.1. Vật liệu và thiết bị nghiên cứu
	Vật liệu được sử dụng là gỗ Keo tai tượng 9 năm tuổi, được khai thác tại thôn Thanh Cao, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Gỗ được xẻ thanh kích thước dài ( rộng ( dày là 1.322 ( 80 ( 25 mm. Tất cả các thanh gỗ không dính tâm (tuỷ), í...
	Sơ đồ hình 1 dưới đây đã được sử dụng với mẻ sấy các thanh gỗ dài 1.800 mm để thực hiện nội dung nghiên cứu khác. Ở nghiên cứu này, sơ đồ đó được kế thừa nhưng chiều dài gỗ là 900 mm nên số thanh kê trên 1 lớp gỗ giảm từ 4 thành 3 thanh. Cách xếp mẫu ...
	Thiết bị thí nghiệm:
	- Lò sấy gỗ theo phương pháp sấy quy chuẩn Shepherd Systems P/L, Model: Melb Uni 2074-4 do Úc thiết kế chế tạo được sử dụng để sấy thí nghiệm (hình 2).
	Mô tả: Lò sấy hoạt động theo nguyên lý của lò sấy quy chuẩn gia nhiệt bằng điện. Hai thông số môi trường sấy được đo, hiển thị và báo về bộ điều khiển là nhiệt độ T và độ ẩm RH (thông qua nhiệt kế khô và nhiệt kế ướt). Hệ thống điều khiển gồm 9 chương...
	- Lò sấy mẫu Memmert của Đức được sử dụng để sấy kiểm tra độ ẩm trung bình tức thời của các mẻ sấy và độ ẩm của các lát cắt.
	- Cưa đa năng bàn trượt để cắt mẫu kiểm tra độ ẩm và chênh lệch ẩm trong suốt quá trình sấy.
	- Thiết bị cắt lát như hình 3 (chế tạo tại Việt Nam theo thiết kế của DAF, Úc) được sử dụng để cắt lát mẫu mỏng xác định mức chênh lệch ẩm theo chiều dày tấm gỗ trong suốt quá trình sấy.
	- Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường sấy HOBO meter của Mỹ và thiết bị đo tốc độ gió Testo 405i Smart Probe của Đức (hình 4) được đặt vào khe gió giữa 2 lớp gỗ sấy và được sử dụng bổ sung để lưu trữ dữ liệu, vẽ biểu đồ thông số môi trường sấy tự...
	Chế độ sấy:
	Để nghiên cứu đánh giá sự ảnh hưởng của mức độ chênh lệch ẩm đến khuyết tật gỗ Keo tai tượng khi sấy, 02 mẻ sấy quy chuẩn với 02 chế độ sấy cứng (mẻ số 1) và mềm (mẻ số 2) đã được thực hiện. Chế độ sấy cho mẻ sấy mềm được tham khảo từ các cơ sở sản xu...
	III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
	3.1. Diễn biến giảm độ ẩm gỗ và diễn biến môi trường sấy
	Mẻ sấy cứng
	Hình 5 cho thấy diễn biến giảm độ ẩm gỗ sấy và diễn biến thay đổi các thông số môi trường sấy theo thời gian ở mẻ sấy số 1 với chế độ sấy cứng. Thời gian để gỗ giảm độ ẩm (MC) từ ban đầu (154,25%) về 50% mất 55 giờ, bình quân 1,89%/giờ. Thời gian gỗ g...
	Mẻ sấy mềm
	Hình 6 là diễn biến giảm ẩm gỗ sấy và diễn biến thay đổi các thông số môi trường sấy theo thời gian ở mẻ sấy số 2 với chế độ sấy mềm, có sự khác biệt rõ ràng so với mẻ sấy số 1. Tốc độ giảm ẩm bình quân của gỗ từ khi bắt đầu sấy tới 50% là 1,05%/giờ. ...
	Điều này có liên quan đến cấu tạo và đặc tính gỗ. Ở giai đoạn MC trên 50%, hầu hết các vị trí trong tấm gỗ (trừ một lớp rất mỏng phía ngoài bề mặt dày khoảng 2 mm) đều có MC trên điểm bão hoà thớ gỗ (FSP) (hình 7), chủ yếu chứa ẩm tự do với cơ chế vận...
	Ở giai đoạn sấy từ 50% về 30%, tốc độ giảm ẩm bình quân của mẻ sấy số 2 chỉ đạt 0,34 %/giờ, cũng thấp hơn gần 2 lần so với mẻ sấy số 1. Đồ thị hình 7 cho thấy độ ẩm các vị trí theo chiều dày tấm gỗ vẫn chủ yếu ở trên FSP (ngoại trừ độ ẩm lớp ngoài dày...
	Giai đoạn sấy 30 - 20%, tốc độ giảm ẩm bình quân của mẻ sấy số 2 chỉ đạt 0,20 %/giờ, thấp hơn 2,5 lần khi so với mẻ sấy số 1. Giai đoạn sấy 20 - 12%, tốc độ giảm ẩm bình quân của mẻ sấy số 2 là 0,07 %/giờ, thấp hơn 2,9 lần so với mẻ sấy số 1. Các đồ t...
	Tổng thời gian sấy của mẻ sấy số 2 (sấy mềm) là 336 giờ (14,0 ngày), dài hơn gấp 1,86 lần so với tổng thời gian sấy của mẻ sấy số 1 (180,67 giờ, tức 7,5 ngày). Tốc độ giảm ẩm bình quân từ lúc bắt đầu sấy đến khi kết thúc của mẻ số 1 và số 2 lần lượt l...
	Sự thay đổi mức độ chênh lệch ẩm trong suốt quá trình sấy
	Hình 7 là hai đồ thị mô tả các đường cong của mức độ chênh lệch ẩm tại các vị trí theo chiều dày tấm gỗ ở các thời điểm từ khi bắt đầu đến khi kết thúc hai mẻ sấy cứng và mềm. Mức độ chênh lệch ẩm thể hiện rõ ràng giữa bề mặt và tâm tấm gỗ. MC giữa ha...
	Hình 7 cũng thể hiện sự khác nhau rõ ràng về diễn biến mức độ chênh lệch ẩm trong tấm gỗ giữa hai mẻ sấy. Thời điểm bắt đầu sấy (0 giờ) của cả hai mẻ sấy, MC bề mặt gần tương đương với MC trong tâm tấm gỗ và dao động trong độ ẩm trung bình MCa của cả ...
	Trong khoảng thời gian gỗ sấy về MC 50%, mức độ chênh lệch ẩm giữa lớp bề mặt và lớp phía trong ở mẻ sấy số 1 luôn cao hơn ở mẻ số 2. Khi bắt đầu sấy là xu hướng tăng của mức độ chênh lệch ẩm do tốc độ khô ở bề mặt nhanh hơn ở trong tâm. Tuy nhiên, gi...
	Giai đoạn sấy về MC 30%, mức độ chênh lệch ẩm mẻ số 1 giảm xuống 80% và mẻ số 2 giảm xuống 40%. Mức chênh lệch ẩm vẫn tiếp tục giảm ở giai đoạn sấy qua mốc MC 20% cho tới khi kết thúc các mẻ sấy. Mức độ chênh lệch ẩm khi kết thúc mẻ số 1 và số 2 lần l...
	Sự cao hơn về mức độ chênh lệch ẩm của mẻ số 1 so với mẻ số 2 luôn xuất hiện ở các thời điểm ngay sau khi bắt đầu sấy, khi MC đạt 50%, 30%, 20% và khi kết thúc (MC 12%). Đây là cơ sở để giải thích cho sự phát triển các khuyết tật gỗ sấy ở 2 mẻ sấy.
	3.2. Sự phát triển khuyết tật trong suốt quá trình sấy
	3.2.1. Nứt mặt
	Walker (2006) đã định nghĩa nứt là một vết tách song song với thớ gỗ. Trong đó, nứt mặt thường xuất hiện ở giai đoạn đầu của quá trình sấy khi chế độ sấy quá cứng. Để tránh khuyết tật này, độ ẩm tương đối RH cần giữ ở mức cao và nhiệt độ T cần giữ ở m...
	Hình 8 cho thấy ở cả hai mẻ sấy, sự phát triển của các vết nứt mặt có xu hướng giống như nhận định ở trên, dài nhất ở giai đoạn đầu và sau đó đóng dần lại. Từ khi bắt đầu sấy đến MC 50%, mức độ chênh lệch ẩm giữa lớp bề mặt (MC xuống dưới FSP) và lớp ...
	Xu hướng phát triển nứt mặt của cả hai mẻ sấy là giống nhau nhưng mức độ nứt mặt có sự khác nhau rõ ràng. Mẻ số 1, mức độ chênh lệch ẩm lớn hơn, nên có 4/10 mẫu gỗ bị nứt mặt với chiều dài vết nứt lớn hơn nhiều so với mẻ số 2 (có 2/10 mẫu bị nứt mặt)....
	So sánh với gỗ Bạch đàn E. saligna được sấy gián đoạn (gia nhiệt 40oC, RH 60% trong 12 giờ và không gia nhiệt trong 12 giờ tiếp theo) trong nghiên cứu của Yuniarti (2015) cho thấy mức độ nứt mặt của gỗ Keo tai tượng thấp hơn rất nhiều. Mặc dù sấy gián...
	3.2.2. Nứt đầu
	Nứt đầu là một loại nứt khác với nứt mặt, xuất phát từ lý do chênh lệch ẩm giữa phần đầu và phần giữa tấm gỗ. Phần đầu thanh gỗ co rút khi MC giảm xuống dưới FSP, nhưng phần giữa vẫn có MC cao và cưỡng bức sự co rút ở phần đầu, kết quả là nứt đầu xảy ...
	Hình 9 cho thấy mẻ số 1 có 3/10 thanh gỗ xuất hiện các vết nứt đầu và mẻ số 2 con số này là 1/10 với xu hướng phát triển giống nhau nhưng chiều dài vết nứt khác nhau. Tất cả các vết nứt đầu đều được hình thành ở khoảng thời gian sấy ban đầu về MC 50% ...
	3.3. Mo móp
	Hiện tượng mo móp xuất hiện trước khi có sự co rút bình thường của các tế bào gỗ và chỉ xảy ra ở trên FSP tại các tế bào bão hòa ẩm, thể hiện bằng sự xuất hiện một loạt các chỗ lõm xuống ở phần gỗ sớm trên mặt cắt tiếp tuyến theo hướng xuyên tâm (J. C...
	Hình 10 thể hiện sự giống nhau về xu hướng phát triển của mức độ mo móp của hai mẻ sấy. Khác với khuyết tật nứt vỡ, sự mo móp xuất hiện ở cả 10 mẫu kiểm tra của mỗi mẻ sấy. Chúng phát triển rất nhanh ngay sau khi bắt đầu sấy đến MC 50%. Sự phát triển ...
	Hình 10 cũng thể hiện sự khác nhau về mức độ mo móp giữa hai mẻ sấy. Ở mẻ số 2 (sấy mềm), độ sâu mo móp sau khi sấy chỉ nằm trong khoảng 0,5 mm (cao nhất là 0,61 mm). Tiêu chuẩn AS/NZS 4787:2001 đã phân loại chất lượng gỗ sấy theo mo móp đạt cấp A, B ...
	Nghiên cứu của Hồ Thu Thủy (2005) đã xác định ngưỡng nhiệt độ hình thành móp méo (móp méo là thuật ngữ mà tác giả sử dụng thay cho mo móp) của gỗ Chò chỉ là 55 - 60oC. Tác giả cho rằng sự móp méo phụ thuộc vào nhiệt độ sấy vì nhiệt độ cao làm cường độ...
	3.4. Cong vênh
	Các biến dạng cong vênh bao gồm cong mặt, cong cạnh, vặn vỏ đỗ và cong lòng máng được đo chiều cao chỗ cong vênh nhất và chia trung bình để so sánh mức độ cong vênh giữa các chế độ sấy và các mốc thời gian sấy.
	Các đồ thị cho thấy xu hướng phát triển và mức độ của các biến dạng cong vênh suốt quá trình sấy. Lý do để giải thích cho xu hướng phát triển cong vênh vẫn đang được tranh luận và nghiêng về chiều hướng do sự không đồng nhất về cấu tạo gỗ, sự nghiêng ...
	So sánh với gỗ Bạch đàn E. saligna sấy ở chế độ gián đoạn và mềm hơn thì mức độ cong vênh gỗ Keo tai tượng sấy ở chế độ cứng hơn là thấp hơn. Mặc dù sự chênh lệch về co rút giữa chiều tiếp tuyến và xuyên tâm của gỗ Keo tai tượng tương đối lớn nhưng sự...
	IV. KẾT LUẬN
	Kết quả khảo sát 2 mẻ sấy quy chuẩn với 2 chế độ sấy cứng và mềm để cho thấy diễn biến chênh lệch ẩm có liên quan rõ ràng đến sự phát triển của các khuyết tật suốt quá trình sấy, cụ thể:
	- Sự chênh lệch ẩm giữa bề mặt và tâm tấm gỗ ở cả 2 mẻ sấy là rất rõ ràng trong suốt quá trình sấy, cao nhất lần lượt là 140% và 100% ở mẻ sấy cứng và mẻ sấy mềm.
	- Diễn biến thay đổi chênh lệch ẩm suốt quá trình sấy có sự khác nhau rõ ràng giữa 2 mẻ sấy. Trong giai đoạn sấy từ đầu về MC 50%, sự giảm ẩm ở lớp bề mặt tấm gỗ trong mẻ sấy cứng nhanh hơn và nhanh chóng xuống dưới FSP làm cho chênh lệch ẩm giữa tâm ...
	- Xu hướng giảm của mức độ chênh lệch ẩm xuất hiện khi tiếp tục sấy, thể hiện rõ hơn ở mẻ sấy mềm, do lớp bề mặt đã bắt đầu khô chậm lại và lớp phía trong tiếp tục khô. Xu hướng này làm các vết nứt đóng dần lại.
	- Mức độ chênh lệch ẩm của mẻ sấy cứng luôn cao hơn mẻ sấy mềm ở các thời điểm khi bắt đầu sấy, khi MC đạt 50%, 30%, 20% và khi kết thúc là nguyên nhân của sự phát triển các khuyết tật gỗ sấy ở mẻ sấy cứng luôn cao hơn mẻ sấy mềm.
	- Các vết nứt mặt và nứt đầu ở cả hai mẻ sấy có xu hướng phát triển giống nhau, dài nhất ở giai đoạn sấy đầu và sau đó đóng dần lại. Số lượng và chiều dài vết nứt mặt là lớn hơn ở mẻ sấy cứng so với mẻ sấy mềm. Mức độ nứt đầu ở mẻ sấy cứng cũng lớn hơ...
	- Sự phát triển mo móp có xu hướng phát triển tương tự nứt vỡ ở giai đoạn bắt đầu sấy nhưng khác là tiếp tục phát triển với tốc độ chậm hơn ở khoảng thời gian sấy về MC 20% và gần như chững lại ở giai đoạn từ MC 20% đến khi kết thúc mẻ sấy.
	- Mẻ sấy cứng có mức độ mo móp lớn hơn ở nhiều so với mẻ sấy mềm nên cấp chất lượng gỗ sấy phân theo tiêu chí này đạt mức rất thấp.
	- Sự phát triển cong vênh ở mẻ sấy mềm hầu như không có nhưng ở mẻ sấy cứng, xu hướng tăng cong vênh suốt quá trình sấy là tương đối lớn.
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